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  Chương trình   LÀM QUEN TRẺ VỚI TIẾNG ANH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY EDUPLAY 
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      I. LET’S DISCOVER VOCABULARY 

(BÉ LÀM QUEN TỪ VỰNG) 
 

1. Chung cake /'chung keɪk/: bánh Chưng 

2. fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa 

3. kumquat tree /ˈkʌmkwɒt triː/: cây quất 

4. peach blossoms /piːtʃ 'blɔsəm/: hoa đào 

5. colorful /'kʌləful/: nhiều màu sắc 

6. beautiful /'bju:təful/: đẹp 
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II. LET’S MAKE A DIALOGUE 

(BÉ LÀM QUEN HỘI THOẠI) 
 

1. What do you see? – Bạn nhìn thấy gì? 

    I see a Chung cake. – Tớ nhìn thấy bánh Chưng 

2. Happy New Year!  – Chúc mừng năm mới 

3. It’s/ They’re beautiful. – Nó/Chúng đẹp quá. 

    It’s/ They’re colorful. – Nó/chúng nhiều màu sắc quá. 
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III. EDUPLAY  
         Eduplay online: Prog.15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IV. LET’S SING A SONG 

       (BÉ LÀM QUEN BÀI HÁT) 
Song: Happy New Year Action song (youtube.com) 

1,2,3,4 

Happy new year! 

Hop, hop, hop, 

Happy new year! 

 

 


